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[bookmark: _Toc147913642][bookmark: _Toc149556532][bookmark: _Hlk147931357]PHẦN 1: QUY MÔ NHÓM VÀ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA KHU VỰC
I. [bookmark: _bookmark11][bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc147913644][bookmark: _Toc149556533]Quy mô hiện trạng hộ gia đình tham gia nhóm hộ
1.1. [bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc147913645][bookmark: _Toc149556534][bookmark: _Hlk147931388]Quá trình hình thành nhóm hộ
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức Hội, điều lệ hoạt động được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, thuộc hệ thống tổ chức của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, các thành viên liên kết khác nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.
Trong khuôn khổ của dự án Agricord tại miền Trung Việt Nam do tổ chức phát triển lương thực và lâm nghiệp Phần Lan (FFD) tài trợ, thông qua dự án AIN 8748, LMHTX tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai  thực hiện mô hình Chứng chỉ rừng FSC®  theo nhóm trên. Nhóm sử dụng cấu trúc và bộ máy quản lý hiện có của LMHTX và hợp tác xã (HTX) để quản lý các hoạt động bao gồm các hoạt động trồng rừng, khai thác và vận chuyển. LMHTX và các HTX đã thành lập Ban quản lý chứng chỉ rừng cấp LMHTX và cấp HTX, các ban quản lý này sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và quyền hạn chung về quản lý các hoạt động của các thành viên của mình.
1.2. [bookmark: _bookmark14][bookmark: _Toc147913646][bookmark: _Toc149556535][bookmark: _Hlk147931398]Mục đích, ý nghĩa của việc hình thành nhóm chứng chỉ rừng
Do đặc thù của Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, phần lớn diện tích rừng trồng sản xuất của các hộ gia đình thường rất manh mún, trung bình mỗi hộ gia đình chỉ sở hữu từ 2-3 ha rừng. Trong khi đó, xu hướng thị trường gỗ xuất khẩu yêu cầu chủ rừng cần minh chứng nguồn gốc gỗ hợp pháp hoặc quản lý bền vững thông qua chứng chỉ rừng, một trong những yêu cầu rất khắt khe trong việc tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng bền vững theo các quy định của một hệ thống chứng chỉ rừng nhất định. Việc liên kết các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng nhỏ lẻ thành một tổ chức nhóm để thực hiện QLRBV và xin cấp chứng chỉ rừng là một yêu cầu cấp bách, phù hợp với bối cảnh chung của thế giới và tại Việt Nam. Mục đích chính của việc thành lập Nhóm chứng chỉ rừng LMHTX tỉnh TTH nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ gia đình là thành viên của các HTX có cơ hội tham gia tổ chức nhóm để quản lý rừng bền vững (QLRBV) và xin cấp chứng chỉ rừng của Nhóm. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý rừng và mở rộng hoạt động chế biến, sản xuất gỗ hướng đến các thị trường xuất khẩu, đảm bảo tính bền vững của thị trường gỗ, bao tiêu sản phẩm gỗ cho các thành viên Nhóm, nâng cao giá trị gia tăng gỗ rừng trồng.
1.3. [bookmark: _bookmark15][bookmark: _Toc147913647][bookmark: _Toc149556536][bookmark: _Hlk147931410]Cơ cấu tổ chức Nhóm chủ rừng LMHTX Thừa Thiên Huế
Nhóm chủ rừng LMHTX tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng cấu trúc và bộ máy quản lý hiện có của LMHTX và hợp tác xã (HTX), thành lập thêm Ban quản lý chứng chỉ rừng cấp  LMHTX và cấp HTX. Các ban quản lý này sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và quyền hạn chung về quản lý triển khai thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng của các thành viên của mình. Sơ đồ cấu trức nhóm được thể hiện trong Hình 1.
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Hình 1. Cơ cấu bộ máy quản lý Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế
Cụ thể:
· Ban quản lý chứng chỉ rừng cấp Liên minh hợp tác xã (BQL CCR LMHTX): Do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập, đóng vai trò là Chủ thể nhóm, là cấp quản lý cao nhất trong nhóm, đồng thời cũng là đơn vị trung gian kết nối giữa các HTX với các thành viên liên kết khác (doanh nghiệp chế biến, thu mua gỗ,…) nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của Nhóm.
· Ban quản lý chứng chỉ rừng cấp hợp tác xã (BQL CCR HTX): Do giám đốc/chủ tịch hội đồng thành viên hợp tác xã ra quyết định thành lập nhằm trực tiếp quản lý, giám sát và triển khai thực hiện QLRBV của chính hợp tác xã, các thành viên là thành viên của HTX cũng như các tổ đội dịch vụ (khai thác, vận chuyển, trồng rừng,…) trong HTX.
· Thành viên: Các thành viên, tổ đội dịch vụ là các chủ rừng, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng trên diện tích đất được cấp chứng chỉ của mình. Ngoài ra các tổ đội dịch vụ sản xuất như trồng rừng, chăm sóc, khai thác, vận chuyện,… sẽ là các thành viên liên kết với các HTX để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi.
1.4. [bookmark: _bookmark16][bookmark: _Toc147913649][bookmark: _Toc149556537][bookmark: _Hlk147931426]Quy mô, diện tích hộ gia đình tham gia nhóm chứng chỉ (phân theo HTX)
1.4.1. [bookmark: _bookmark17][bookmark: _Toc147913650][bookmark: _Toc149556538]Quy mô về diện tích và thành viên của Nhóm
Trong 5 HTX tham gia chứng chỉ rừng, có 4 HTX có diện tích rừng thuộc quản lý của chính HTX với tổng diện tích là 161,86 ha. Có 1 HTX Hoà Mỹ không có diện tích rừng mà chỉ các thành viên của HTX có diện tích rừng đăng ký tham gia chứng chỉ rừng. Đã có 80 hộ và 04 HTX đăng ký tham gia với tổng diện tích đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC là 405,27 ha. Tổng diện tích rừng tham gia CCR FSC tại LMHTX tỉnh TTH là 405,27 ha. Ngoài ra, Nhóm Chứng chỉ rừng của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích Rừng tự nhiên do các thành viên HTX Hoà Mỹ quản lý và bảo vệ, với diện tích 240,4 ha rừng nghèo tại Khoảnh 5 và 6, tiểu khu 49, thuộc xã Phong Mỹ. Đây là một                  bước khởi đầu đáng khích lệ đối với hệ thống FSC theo mô hình HTX tại khu vực miền  Trung. 
Bảng 1. Quy mô Nhóm chủ rừng thuộc Liên minh HTX Thừa Thiên Huế
	TT
	Đơn vị
	Số thành viên
	Diện tích rừng của hộ (ha)
	Diện tích rừng của HTX (ha)
	Tổng diện tích
(ha)

	1
	H. Phong Điền
	
	
	
	

	1.1
	HTX. Hòa Mỹ
	60
	117,17
	-
	117,17

	2
	TX. Hương Thủy
	
	
	
	

	2.1
	HTX. Thủy Dương
	4
	-
	63,64
	63,64

	2.2
	HTX. Thủy Phương
	20
	123,34
	47,74
	171,08

	2.3
	HTX. Thủy Phù
	2
	2,9
	28,61
	31,51

	2.4
	HTX. Phù Bài
	1
	-
	21,87
	21,87

	
	TỔNG
	84
	243,41
	161,86
	405,27


1.4.2. [bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc147913651][bookmark: _Toc149556539]Xác định diện tích loại trừ theo phân loại chức năng rừng và hành lang sông suối
- Căn cứ vào Bộ tiêu chí QLRBV trong Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT của Bộ  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC quốc gia Việt Nam (FSC-STD-VN-01-2018), kết quả điều tra đánh giá các khu rừng có giá trị bảo tồn cao và khu vực hành lang sông suối của khu vực rừng xin cấp chứng chỉ cho thấy không có diện tích rừng  nào thuộc khu vực có giá trị bảo tồn cao. Chỉ có một phần diện tích rừng tiếp giáp với hành lang ven sông suối cần phải thực hiện các biện pháp bảo vệ. Kết quả thống kê diện tích hành lang ven sông suối theo từng HTX được tổng hợp trong Biểu 1.2.
Bảng 2. Tổng hợp diện tích và diện tích hành lang ven suông suối theo HTX
	Tên HTX
	Tổng diện tích rừng (ha)
	Tổng diện tích hành lang sông suối (ha)

	Hòa Mỹ
	117,17
	1,44

	Thủy Dương
	63,64
	0,31

	Thủy Phương
	171,08
	5,57

	Thủy Phù
	31,51
	0,24

	Phù Bài
	21,87
	1,19

	
	405,27
	8,75


Tổng diện tích hành lang sông suối cần phải bảo vệ trên diện tích rừng xin cấp chứng chỉ của cả Nhóm là 8,75 ha, trong đó tập trung chủ yếu vào HTX Thuỷ Phương (5,57 ha) do tiếp giáp với hồ nước, khe suối nhỏ, cạn vào mùa khô. Phần diện tích còn lại rải rác ở các hợp tác xã khác do tiếp giáp với một số suối nước nhỏ chảy qua khu rừng.
II. [bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc149556542]Hiện trạng tài nguyên rừng của Nhóm
2.1.	Hiện trạng tài nguyên rừng trồng xin cấp chứng chỉ của Nhóm phân theo hợp tác xã
Toàn bộ diện tích 405,27 ha rừng của các HTX đang quản lý là rừng trồng Keo lai, được trồng từ năm 2016 trở lại đây, trong đó tập trung chủ yếu vào các năm 2018-2023 (Biểu 2.2).
Bảng 3. Hiện trạng diện tích rừng trồng (ha) phân theo cấp tuổi

	HTX
	Năm trồng
	Tổng

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	HTX Hòa Mỹ
	0,8
	3,03
	25,18
	0,34
	2
	9,75
	29,77
	46,3
	117,17

	HTX Phù Bài
	 
	 
	0,79
	10,08
	3,23
	6,93
	 
	0,84
	21,87

	HTX Thủy Dương
	 
	6,66
	13,66
	12,16
	11,47
	6,49
	5,52
	7,68
	63,64

	HTX Thủy Phù
	 
	 
	7,06
	20,33
	4,12
	 
	 
	 
	31,51

	HTX Thủy Phương
	0,46
	7,91
	6,79
	20,93
	34,98
	14,05
	54,11
	31,85
	171,08

	Tổng
	1,26
	17,6
	53,48
	63,84
	55,8
	37,22
	89,4
	86,67
	405,27



2.2. [bookmark: _bookmark22][bookmark: _Hlk147931471]Tài nguyên thực vật rừng, động vật rừng phân bố trong khu vực Nhóm tại Thừa Thiên Huế
Kết quả điều tra đa dạng sinh học động, thực vật rừng trong khu vực rừng của Nhóm cho thấy, toàn bộ diện tích rừng xin cấp chứng chỉ của Nhóm là rừng trồng Keo đã kinh doanh qua nhiều chu kỳ nên tính đa dạng sinh học về các loài động thực vật là rất thấp.
· Về động vật: Kết quả điều tra cho thấy chỉ có một số loài động vật thông thường như Sóc cây (Sciuridae), chuột đồng (Rattus hosaensis), chim chào mào (Pycnonotus jocosus), chim sâu (Dicaeum aeneum), rắn ráo thường (Ptyas korros) (Biểu 2.5). Không có sự xuất hiện của các loài động vật quý hiếm cần phải thực hiện các biện pháp bảo tồn.
· Về thực vật và nấm: Kết quả điều tra cho thấy trong khu vực rừng của Nhóm chỉ có sự xuất hiện của 55 loài thực vật, trong đó cây thân gỗ (13 loài), cây bụi (12 loài), dây leo (7 loài), thân thảo (20 loài), thân giả (3 loài) và nấm (4 loài) (Biểu 2.6). Không có sự xuất hiện của các loài thực vật quý hiếm cần phải thực hiện các biện pháp bảo tồn.
Bảng 4. Hiện trạng tài nguyên động vật rừng phân bố trong khu vực rừng trồng của Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế

	TT
	Tên Việt Nam
	Tên khoa học
	Phân bố

	I
	LỚP THÚ
	MAMMALIA
	

	1
	Sóc cây
	Sciuridae
	Hiếm gặp

	2
	Chuột đồng
	Rattus hosaensis
	Rải rác trong rừng

	II
	LỚP CHIM
	AVES
	

	3
	Chào mào
	Pycnonotus jocosus
	Rải rác trong rừng

	4
	Chim sâu
	Dicaeum aeneum
	Rải rác trong rừng

	III
	LỚP BÒ SÁT
	REPTILIA
	

	5
	Rắn ráo thường
	Ptyas korros
	Rải rác trong rừng



Bảng 5. Danh sách các loài thực vật và nấm dưới tán rừng trồng Keo xin cấp chứng  chỉ của Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế

	TT
	Tên phổ thông
	Tên khoa học
	TT
	Tên phổ thông
	Tên khoa học

	I
	Thực vật
	
	31
	Khế rừng
	Rourea microphylla

	1
	An xoa
	Helicteres hirsute Lour
	32
	Lá lốt
	Piper lolot L.

	2
	Bách bệnh
	Eurycoma longifolia J.
	33
	Lạc tiên
	Passiflora foetida L.

	3
	Bồ cu vẽ
	Breynia fruticose (L.)
	34
	Mã đề
	Palantago major L.

	4
	Bông ngót
	Sauropus androgynus L.
	35
	Mật ong
	Apis spp.

	5
	Bông trang
	Ixoracoccinae
	36
	Mây nước
	Calamus spp.

	6
	Bời lời nhớt
	Litsea glutinosa
	37
	Mít
	Artocarpus heterophyllus

	7
	Bớp bớp
	Chromolaena odorata
	38
	Mộc nhĩ
	Auricularia auricula-judae

	8
	Bùm bụp
	Mallotus apelta (Lour.)
	39
	Mua
	Melastoma candidum D. Don

	9
	Bướm bạc
	Mussaenda pubescens A.
	40
	Muồng trâu
	Cassia alata L.

	10
	Cả rừng
	Solanum torvum Swartz
	41
	Muồng truồng
	Zanthoxylum avicennae (Lamk.) DC.

	11
	Cải trời
	Blumea lacera (Burm.f.)
	42
	Ngấy
	Rubus alcaefolius Poir.

	12
	Cỏ tranh
	Imperata cylindrica
(L.)
	43
	Ổi
	Psidium guajava L.

	13
	Chân chim
	Schefflera octophylla
	44
	Ớt rừng
	Capsicum ssp

	14
	Quao núi
	Stereospermum neuranthum Kurz
	45
	Rau bợ
	Marsilea quadrifolia L.

	15
	Chè dung
	Syplocos racemose Roxb
	46
	Rau má
	Centella asiatica (L.) Urb. In

	16
	Chó đẻ răng cưa
	Phyllanthus urinaria L.
	47
	Rau tàu bay
	Crassocephalum
crepidioides (Benth.) S. Moore

	17
	Chổi sể
	Baeckea frutescens L.
	48
	Ráy
	Alocasia macrorrhiza (l.)

	18
	Chua me đất
	Oxalis corniculate L.
	49
	Riềng
	Alpinia officinarum

	19
	Chua mòi
	Antidesma montanum B.
	50
	Sim
	Rhodomyrtus tomentosa

	20
	Chối rừng
	Musa acuminate
	51
	Thành ngạnh
	Cratoxylum formosum

	21
	Dây chặc chìu
	Tetracera asiatica (Lour.) Hoogland
	52
	Thiên niên kiện
	Homalomena occulta

	22
	Dây kim cang
	Smilax corbularia Kunth
	53
	Tràm gió
	Melaleuca cajeputi Powell

	23
	Dền gai
	Amaranthus spinosus L.
	54
	Trung quân
	Ancistrocladus tetorius

	24
	Diếp cá
	Houttuynia cordata
	55
	Vối
	Cleistocalys operculatus

	25
	Dong rừng
	Phrynium
placentarium
	II
	Nấm
	

	26
	Dương xỉ
	Nephrolepis cordifolia
	1
	Nấm hương
	Lentinula edodes

	27
	Đinh lăng
	Polyscias fruticose (L)
	2
	Nấm mối
	Termitomyces microcarpus

	28
	Đuôi chuột
	Stachytarpheta
jamaicensis
	3
	Nấm rơm
	Volvaria volvacea

	29
	Hà thủ ô trắng
	Streptocaulon juventas
	4
	Nấm tràm
	Tylopilus felleus

	30
	Hương bài
	Dianella ensifolia (L.)
	
	
	


[bookmark: _Toc147913655][bookmark: _Toc149556543][bookmark: _Hlk147931509]PHẦN II: MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _bookmark25][bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc149556545][bookmark: _Toc147913658]I. Mục tiêu quản lý rừng bền vững
[bookmark: _Toc149556546]1.1 Mục tiêu chung
Thúc đẩy các hoạt động QLRBV và liên kết sản xuất kinh doanh nhằm cải thiện năng suất rừng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các thành viên nhóm và hài hòa với các giá trị về xã hội và môi trường.
[bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc149556547]1.2 Mục tiêu cụ thể
a) Về kinh tế
- Tối ưu hóa lợi nhuận từ các sản phẩm gỗ có chứng chỉ, tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu chi phí.
- Kinh doanh hiệu quả và bền vững 405,27 ha rừng trồng Keo, bảo đảm năng suất bình quân rừng trồng đạt 121,53 – 144,38 m3/ ha đối với rừng chu kỳ 5 năm tuổi và đầu ra ổn định.
- Việc quản lý bền vững nhóm hộ CCR Liên minh HTX trở thành mô hình mẫu trong tỉnh Thừa Thiên Huế và toàn quốc về quản lý rừng bền vững và hiệu quả kinh tế kinh doanh rừng. 
- Gia tăng giá trị bán ra cho gỗ có chứng chỉ FSC®. Xây dựng và duy trì mối liên kết giữa nhóm CCR và các bên có nhu cầu mua gỗ có chứng chỉ FSC® (Công ty, nhà máy chế biến,...). Đóng góp vào sự phát triển của kinh tế địa phương.
b) Về xã hội
-  Nâng cao thu nhập từ rừng, từ đó ổn định đời sống của người dân, ổn định chính trị, xã hội.
-  Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ sản xuất lâm nghiệp của chủ rừng.
-  Phát triển mối quan hệ giữa cộng đồng địa phương với doanh nghiệp trong kinh doanh rừng, trồng rừng, khai thác, tiêu thụ, chế biến lâm sản.
- Tạo hiệu ứng, khuyến khích cộng đồng địa phương, những hộ chưa tham gia FSC® cùng tham gia QLRBV.
c) Về môi trường
- Tổng diện tích rừng được bảo vệ là 405,27 ha, chủ yếu là keo lai trồng trên đất rừng sản xuất, không để đất trống đồi núi trọc.
- Bảo vệ và phục hồi môi trường thông qua việc duy trì và nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn, khuyến khích các biện pháp canh tác thân thiện với môi trường, bảo vệ và tăng độ phì của đất, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong quá trình thực hiện các hoạt động trồng rừng, khai thác gỗ với kỹ thuật thân thiện với môi trường.
- Bảo vệ tính đa dạng sinh học, thông qua diện tích bảo vệ hành lang ven suối, bảo vệ và làm giàu vùng rừng đệm ...
- Áp dụng khai thác chọn lọc, khai thác tác động thấp để giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, giảm khả năng mất đất, duy trì dinh dưỡng đất, và tăng năng suất.  
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _Toc149556548]1.3 Thời gian thực hiện kế hoạch quản lý
Phương án quản lý rừng bền vững của nhóm hộ CCR Liên minh HTX Thừa Thiên Huế được xây dựng cho thời gian từ 2023-2027.
[bookmark: _Toc149556549]II. Kế hoạch quản lý rừng bền vững
[bookmark: _bookmark29][bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc149556550]2.1 Trồng rừng
Khuyến khích trồng rừng lại sau khi khai thác từ 1-3 tháng, không để đất trống quá lâu.
Đối với các vùng khe suối, ao hồ, hay những khu vực sinh cảnh dễ bị tổn thương khi khai thác không được khai thác trắng và cần trồng bổ sung lại sau khi khai thác, đặc biệt cần sử dụng các loài cây lâu năm, cây bản địa phù hợp.
Bảng 6. Tổng hợp Diện tích trồng rừng đăng ký của Nhóm
	TT
	Năm trồng
	Diện tích (ha)
	Năm khai thác

	1
	2016
	1,26
	2023

	2
	2017
	17,6
	2023

	3
	2018
	53,48
	2023

	4
	2019
	63,84
	2024

	5
	2020
	55,8
	2025

	6
	2021
	37,22
	2026

	7
	2022
	89,4
	2027

	8
	2023
	86,67
	2028

	TỔNG
	405,27
	 


Kỹ thuật trồng keo lai
Phương thức trồng: chủ yếu trồng thuần loài. 
Kỹ thuật trồng: trồng bằng cây con có bầu, trồng bằng thủ công; áp dụng biện pháp thâm canh.
Thời vụ trồng: Quanh năm, tuy nhiên tập trung nhiều vào đầu mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Kế hoạch trồng được thực hiện ngay sau quá trình khai thác chính.
Xử lý thực bì: phát dọn thực bì toàn diện, theo băng hoặc theo đám. Thực bì xử lý xong được gom theo băng, hạn chế đốt thực bì. Trường hợp đốt thực bì phải đốt theo băng, theo đám và đốt có kiểm soát.
Làm đất:  
+ Làm đất toàn diện bằng cơ giới hay thủ công, làm đất cục bộ theo băng hoặc theo đám, có biện pháp hạn chế xói mòn đất đối với đốc dốc trên 25° như làm bậc thang theo đường đồng mức; có thể đào mương, lên líp, san ủi tạo mặt bằng để trồng rừng ở những nơi có điều kiện lập địa đặc biệt; 
+ Đào hố kích thước 30 x 30 x 30 cm hay 40 x 40 x 40cm trước khi trồng 10-15 ngày.
Mật độ trồng: Khuyến cáo mật độ Cây keo từ 2.000 -2.500 cây/ ha, Sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi các đơn vị có uy tín và được phép kinh doanh giống.
+ Tỉa thân: Vào năm thứ 1 sau khi trồng
+ Tỉa cành: Thực hiện vào năm thứ 2-3 để nâng cao chất lượng gỗ, kết hợp loại bỏ những cây phát triển kém
+ Tỉa thưa có thể được thực hiện vào năm thứ 4 hoặc 5, tỉa những cây chất lượng xấu và để lại những cây có tiềm năng cung cấp gỗ xẻ vào cuối chu kỳ.




[bookmark: _Toc86093016][bookmark: _Toc87004931]Bảng 7. Kế hoạch trồng rừng dự kiến từ 2023-2027 (ha)
	Năm trồng
	Hoà Mỹ
	Phù Bài
	Thuỷ Dương
	Thuỷ Phù
	Thuỷ Phương
	Tổng cộng (ha)

	2023
	75,31
	1,63
	28
	7,06
	47,01
	159,01

	2024
	0,34
	10,08
	12,16
	20,33
	20,93
	63,84

	2025
	2
	3,23
	11,47
	4,12
	34,98
	55,8

	2026
	9,75
	6,93
	6,49
	
	14,05
	37,22

	2027
	29,77
	
	5,52
	
	54,11
	89,4

	Tổng
	117,17
	21,87
	63,64
	31,51
	171,08
	405,27


(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ hồ sơ phân nhóm CCR 2023)
[bookmark: _Toc149556551]2.2. Khai thác
Đảm bảo tỉ lệ khai thác thấp hơn lượng tăng trưởng bình quân hàng năm của tổng diện tích rừng của nhóm.
· Theo báo cáo điều tra tăng trưởng rừng của nhóm, tại nhóm CCR LMHTX trữ lượng trung bình mỗi ha rừng 5 năm tuổi là từ 121,53 – 144,38 m3/ha (trong đó, trữ lượng rừng của phân nhóm HTX Thuỷ Phương có kết quả trung bình cao hơn so với các phân nhóm xã còn lại). Trữ lượng trung bình ở cấp tuổi 5 là 132,96 m3/ha.
· Lượng tăng trưởng trung bình hằng năm của Nhóm CCR Liên minh HTX là 33,53 m3/ha (Theo Báo cáo Đánh giá trữ lượng của Nhóm năm 2023). 
· Trong bảng 3.3 và 3.4 (với trữ lượng trung bình 132,96 m3/ha/chu kỳ  05 năm), năm dự kiến khai thác và sản lượng được tính toán căn cứ vào thực tế năm trồng của các lô rừng và kế hoạch quản lý rừng theo lô của các thành viên nhóm. 


Bảng 8. Kế hoạch khai thác và sản lượng ước tính toàn bộ nhóm
	Năm khai thác
	Diện tích (ha)
	Sản lượng ước tính (m3)

	2023 
	72,34
	10.147,43

	2024
	63,84
	8.488,17

	2025
	55,8
	7.419,17

	2026
	37,22
	4.948,77

	2027
	89,4
	11.886,62



Bảng 9. Kế hoạch khai thác và sản lượng ước tính từng phân nhóm (m3)
	Năm khai thác
	Hoà Mỹ
	Phù Bài
	Thuỷ Dương
	Thuỷ Phù
	Thuỷ Phương
	Tổng cộng (m3)
	Tổng lượng tăng trưởng bình quân hàng năm (m3)

	2023
	3.945,78
	105,04
	2.978,60
	938,70
	2.179,31
	10.147,43
	9.442,79

	2024
	45,21
	1.340,24
	1.616,79
	2.703,08
	2.782,85
	8.488,17
	

	2025
	265,92
	429,46
	1.525,05
	547,80
	4.650,94
	7.419,17
	

	2026
	1.296,36
	921,41
	862,91
	0,00
	1.868,09
	4.948,77
	

	2027
	3.958,22
	0,00
	733,94
	0,00
	7.194,47
	11.886,62
	


 (Nguồn: Theo số liệu điều tra trữ lượng rừng 2023 và tổng hợp đăng ký từ các phân nhóm)
Theo số liệu ở ở Bảng 3.4 có một số năm như 2023 và 2027 trữ lượng khai thác vượt quá mức tăng trửng bình quân hàng năm của Nhóm. Tuy nhiên, trên thực tế tuỳ thuộc vào kết nối thị trường đầu ra và kế hoạch kinh doanh rừng hàng năm của các HTX để điều chỉnh diện tích khai thác phù hợp, đảm bảo ko vượt quá lượng tăng trưởng hàng năm.
Hình thức khai thác:
-Tổ chức tự khai thác hoặc bán rừng cây đứng cho đơn vị thu mua rừng theo các quy định hiện hành. 
-Các đơn vị tổ chức khai thác, hay chủ rừng tự tổ chức khai thác đều phải tuân thủ các quy định về khai thác tác động thấp mà nhóm đã hướng dẫn. 
- Nhà thầu khai thác phải được phổ biến về các quy định của FSC®, công nhân khai thác phải được tập huấn khai thác tác động thấp, về an toàn lao động trong khai thác; và được trang bị đầy đủ trang thiết bị về an toàn lao động. 
- Ban đại diện nhóm hoặc trưởng các xóm có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác sử dụng các biểu mẫu liên quan (xem thêm Sổ tay quản lý nhóm, mục Giám sát). 
- Quá trình khai thác, kinh doanh gỗ FSC® phải tuân thủ theo quy trình CoC mà nhóm đã xây dựng. 
- Không khai thác diện tích lớn liền kề không vượt quá 15 ha – đối với địa hình có độ dốc lớn và có hành lang ven suối. Những trường hợp kế hoạch khai thác với diện tích liền kề lớn, hoặc có khả năng tác động lớn tới môi trường thì chủ rừng và ban đại diện nhóm cần phối hợp khảo sát đánh giá tác động trước khi tiến hành khai thác.
Khai thác lâm sản ngoài gỗ.
Đối với rừng trồng của hộ gia đình và các HTX quản lý: Do là rừng trồng sản xuất nên các sản phẩm LSNG trong rừng rất ít. Người dân nơi đây tập trung chăm sóc và khai thác cây gỗ là chủ yếu. Việc khai thác, sử dụng nguồn LSNG không diễn ra hoặc diễn ra rất thấp. 
[bookmark: _Toc77768710][bookmark: _Toc86094735]Hướng dẫn kỹ thuật khai thác RIL 
- Yêu cầu người thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định chung về an toàn lao động và quyền lợi của người lao động tránh gây hư hỏng dụng cụ và trang thiết bị thi công trong khi chặt hạ. 
- Tránh chặt hạ cây đổ ngang dòng suối, nương rẫy, đường vận xuất, vận chuyển và giảm thiểu hư hại cho các cây bản địa còn lại để tái sinh rừng. 
- Áp dụng triệt để các nguyên tắc trong khai thác tác động thấp mà quy trình đã được ban hành: Dựa vào độ dốc, hướng gió, mật độ trồng và độ lệch của tán, vị trí đường nhánh… để chọn hướng đổ hợp lý khi chặt hạ nhằm tránh gây tai nạn lao động, thuận lợi thu gom sản phẩm. Hướng đổ của cây phải thuận lợi cho công việc tiếp theo như cắt khúc, chặt cành ngọn, thao tác bốc vác và vận chuyển từ đường nhánh... 
- Tuân thủ các quy định về khai thác của nhà nước, pháp luật. 
-  Tuân thủ đúng kế hoạch và các biện pháp kỹ thuật khai thác. 
- Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật (Khai thác, trồng rừng). 
- Hạn chế và tiến tới không xử lý thực bì toàn diện bằng lửa, không ủi trắng sau khi khai thác. 
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong quá trình khai thác. 
- Có ghi chép và triển khai giám sát đánh giá trong suốt quá trình khai thác.
[bookmark: _Toc149556552]2.3. Chăm sóc và bảo vệ
Toàn bộ diện tích rừng của nhóm được đưa vào kế hoạch chăm sóc bảo vệ hàng năm.
Điều kiện khí hậu thời tiết khá hanh khô vào mùa hè, do vậy, nhóm chứng chỉ rừng Liên minh HTX Thừa Thiên Huế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để thực hiện phòng chống cháy rừng. 
Đối với thành viên nhóm, ban đại diện đã tổ chức:
· Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử dụng lửa để đốt thực bì. Khuyến cáo nên xử lý thực bì bằng cách băm nhỏ thực bì và để thực bì tự phân huỷ.
· Thành viên nhóm cam kết không được đốt xử lí thực bì khi có dự báo cháy rừng cấp 4 và cấp 5. Kết hợp với lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa đốt xử lí thực bì vào mùa khô nóng. Trong trường hợp phải sử dụng biện pháp đốt xử lý thực bì cần thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật lâm sinh trong xử lý thực bì, đặc biệt là làm đường ranh đúng tiêu chuẩn và đốt đúng kỹ thuật…
· Ngăn chặn và báo cáo kịp thời khi phát hiện nguy cơ phát sinh cháy rừng hoặc hành vi vi phạm về quy định an toàn phòng chống cháy rừng.
· Tham gia các hoạt động phòng chống và chữa cháy khi có yêu cầu của chính quyền.
Quản lý sâu bệnh
· Hiện tượng sâu bệnh trên cây keo hiếm khi xảy ra trên địa bàn của nhóm. Tuy nhiên, nhóm đã xây dựng quy trình quản lý sâu bênh hại rừng trồng nhằm có phương hướng xử lý phù hợp.
· Ban quản lý nhóm và chủ rừng cần thường xuyên giám sát theo dõi tình hình sâu bệnh hại để kịp thời phát hiện và xử lý.
· Từ khâu trồng rừng cần lựa chọn giống tốt, trồng với mật độ thích hợp để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt, có khả năng kháng bệnh tốt.
· Nếu cần thiết phải xử lý sâu bệnh hại thì ưu tiên các biện pháp không hóa học (vd: cắt bỏ cành bệnh, chặt bỏ cây bệnh, sử dụng các chế phẩm sinh học…). Chỉ sử dụng các loại thuốc hóa học khi cần thiết và phải nằm trong danh mục cho phép của Việt Nam và không thuộc danh mục cấm của FSC®.
[bookmark: _Toc149556553]2.4. Kế hoạch khai báo chuỗi hành trình sản phẩm (FM/CoC)
· Hiện tại các HTX chưa có các xưởng liên doanh liên kết trong việc sơ chế, chế biến gỗ có chứng chỉ nên việc khai báo hồ sơ FM/CoC sẽ được khai báo từ lô rừng cho đến nơi mua gỗ. Quy trình khai báo hồ sơ lâm sản và chuỗi hành trình sản phẩm được thực hiện theo quy trình (xem Sổ tay Quản lý Nhóm). Theo đó, chủ rừng ngoài việc nộp đơn/thông báo đăng ký khai thác để lấy mã số khai thác, còn phải ký hợp đồng với bên khai thác và khai báo hồ sơ lâm sản từ lô rừng cho đến bãi gỗ (nơi tập kết gỗ từ các lô rừng của chủ hộ). Tiếp đến, lái xe hoặc người chịu trách nhiệm vận xuất gỗ từ rừng ra đến nơi bán gố (Trạm cân, nhà máy thu mua) phải khai báo chi tiết lịch trình đi của xe, khối lượng/thể tích gỗ đo tại trạm cân hoặc nhà máy) để hoàn thiện việc kê khai chuối hành trình sản phẩm từ khu rừng có chứng chỉ đến nơi mua gỗ. Tất cả các mẫu phiếu khai báo sẽ liên kết được với các hồ sơ lâm sản khác của chủ rừng như Đơn đăng ký khai thác, Hợp đồng khai thác, Hóa đơn bán hàng thông qua một mã số khai thác do chính HTX cấp cho chủ rừng khi chủ rừng nộp đơn đăng ký khai thác.
· Trong trường hợp nếu các HTX có liên doanh liên kết với doanh nghiệp chế biến gỗ hoặc tự thành lập các xưởng chế biến gỗ của HTX để tiêu thụ các sản phẩm gỗ có chứng chỉ của Nhóm thì các doanh nghiệp hoặc xưởng chế biến này phải tự làm hệ thống khai báo CoC của mình. Khi các doanh nghiệp và xưởng chế biến đã có CoC, thì chỉ cần kết nối hệ thống CoC của họ với hệ thống khai báo FM/CoC của Nhóm để kết nối chuỗi hành trình sản phẩm từ lô rừng có chứng chỉ đến sản phẩm cuối cùng được bán ra thị trường.
[bookmark: _Toc149556554]2.5 Kế hoạch bảo vệ rừng theo phân vùng chức năng rừng
a) Kế hoạch bảo vệ rừng có giá trị bảo tồn cao
Do toàn bộ diện tích rừng trong phạm vi xin cấp chứng chỉ của Nhóm đều là rừng trồng sản xuất và không có những diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao như trong Nguyên tắc số 9 của Bộ tiêu chuẩn FSC® quốc gia Việt Nam. Vì thế, trong phạm vi diện tích xin cấp chứng chỉ hiện tại Nhóm không xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ những khu rừng có giá trị bảo tồn cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phương án, nếu có sự thay đổi nào về hiện trạng phân loại chức năng rừng có giá trị bảo tồn cao trong phần diện tích xin cấp chứng chỉ Nhóm sẽ cập nhật kế hoạch bảo vệ đối tượng này vào Phương án QLRBV. Ngoài ra, nếu Nhóm có thêm thành viên là HTX mới thì việc khảo sát đánh giá phân vùng chức năng rừng phải được thực hiện trước lúc hồ sơ xin gia nhập thành viên HTX được chấp nhận.
b) Kế hoạch bảo vệ rừng phòng hộ nguồn nước
- Căn cứ vào kết quả điều tra xác định diện tích rừng có chức năng bảo vệ nguồn nước và phòng chống xói mòn đất (theo Nguyên tắc số 5), tổng số có 8,75 ha diện tích rừng hành lanh ven sông suối cần phải được bảo vệ và phát triển thảm thực vật tự nhiên nhằm cải thiện khả năng bảo vệ nguồn nước cho vùng hạ lưu.
-	Đối với các lô rừng tiếp giáp với hành lang ven suối mà rừng đang ở giai đoạn chăm sóc nuôi dưỡng (từ tuổi 2) đến trước khai thác thì tiếp tục bảo vệ khu vực hành lang sông suối (tổi thiểu 5 m tính từ mép nước), không được phát dọn thực bì trên khu vực này. Khuyến khích chủ rừng trồng xen các loài cây bản địa với hàng Keo trong phạm vi hành lang ven suối. Các loài cây bạn địa có thể lựa chọn là những loài phổ biến và có giá trị ở địa phương. Khi đến tuổi khai thác thì biện pháp xử lý với khu vực hành lang ven suối được thực hiện như đối tượng đến tuổi khai thác dưới đây.
-	Đối với các khu rừng Keo đến tuổi khai thác: Khi khai thác những lô rừng này thì những hàng cây nằm trong vùng hành lang ven sông suối thực hiện các biện pháp bảo vệ khu vực hành lang (không thả cành nhánh xuống dòng sông, suối), thực hiện cam kết không trồng keo vào khu vực HLVS trong chu kỳ tiếp. Phải trồng bổ sung cây bản địa xen dưới tán của những cây keo chừa lại để tạo ra một hành lang ven suối dọc theo khu vực tiếp giáp với lô rừng. Khi chăm sóc rừng không được phát dọn thực bì trong khu vực hành lang ven suối nhằm duy trì lớp thảm thực vật để che phủ và ngăn chặn khả năng sói mòn bề mặt làm ảnh hưởng đến nguồn nước. Ngoài ra, chủ rừng có thể trồng xen một số loài cây bản địa có giá trị khác ví dụ như cây Tràm trà (Tràm năm gân) để kết hợp vừa có tác dụng bảo vệ hành lang ven suối, vừa có thể khai thác phần thân cây phía trên để chiết xuất tinh dầu, tăng nguồn thu cho chủ rừng.
-	Đối với những lô rừng đã khai thác và trồng lại (rừng ở tuổi 1) nếu có phần diện tích hành lang ven suối thì phải tiến hành trồng xen cây bản địa vào và thực hiện các giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, hạn chế tối đa sự tác động tới thảm thực vật tự nhiên và lớp đất mặt.
-	BQL CCR HTX có nhiệm vụ giám sát đánh giá quá trình thực hiện việc bảo vệ hành lang ven sông suối của các chủ rừng có diện tích tiếp giáp với hành lang ven suối nhằm đảm bảo sự tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn QLRBV của FSC® và các quy định khác của Nhóm.
[bookmark: _Toc149556555]2.6 Kế hoạch thực hiện các giải pháp giảm thiểu rủi ro đến môi trường và xã hội trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp của Nhóm
[bookmark: _Toc147913662][bookmark: _Toc149556556]2.6.1 Giảm thiểu rủi ro về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp
a) Xác định các rủi ro tiềm ẩn, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cho người lao động
- Xác định các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp (Bảng 3.5).
Bảng 10. Ma trận rủi ro tiềm ẩn thường gặp trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp
	
STT
	
Mối nguy hiểm
	Hoạt động

	
	
	Vườn ươm
	Trồng rừng
	Chăm sóc
	Khai thác
	Vận chuyển

	1
	Bụi ảnh hưởng đến đường hô hấp
	x
	
	
	
	x

	2
	Ngộ độc do tiếp xúc không an toàn với một số hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật
	x
	x
	x
	
	

	3
	Điện giật
	x
	
	
	
	

	4
	Vật độc như rắn, rết, bọ cạp, ong,… chích, cắn
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	Bỏng ngạt do lửa rừng hoặc đốt thực bì
	
	x
	x
	x
	

	6
	Trơn trượt ngã trên các sườn dốc
	
	x
	x
	x
	x

	7
	Đá, đất lăn, trượt theo sườn dốc
	
	x
	x
	x
	x

	8
	Ngộc độc (nguồn nước, nấm độc, các loại hoa quả, lá cây ở trong rừng)
	x
	x
	x
	x
	x

	9
	Say nắng
	x
	x
	x
	x
	x

	10
	Cây đổ
	
	
	x
	x
	x

	11
	Cành cây khô mục gẫy rơi xuống
	x
	x
	x
	x
	x

	12
	Mất thăng bằng, ngã đổ theo cây chặt
	
	
	x
	x
	x

	13
	Đứt xích cưa xăng
	
	
	x
	x
	

	14
	Gãy lam cưa xăng
	
	
	x
	x
	

	15
	Bụi (do mạt cưa khi cắt cây bằng cưa máy)
	
	
	x
	x
	

	16
	Tiếng ồn từ máy cưa, máy cắt cỏ (giảm thính giác)
	
	
	x
	x
	x

	17
	Đứt cáp tời xe
	
	
	
	x
	x

	18
	Xe trôi xuống dốc
	x
	x
	x
	x
	x

	19
	Gỗ trôi từ trên cao xuống
	
	
	x
	x
	x

	20
	Nước lũ cuốn
	
	x
	x
	x
	x

	21
	Sa lầy
	
	x
	x
	x
	x

	22
	Gỗ đè
	
	
	x
	x
	x

	23
	Người rơi khỏi xe
	x
	x
	x
	x
	x

	24
	Gỗ rơi xuống đường
	
	
	
	x
	x

	25
	Lật xe
	
	x
	
	x
	x

	26
	Cuốc vào chân
	x
	x
	x
	
	

	27
	Cốc vào người khác do đứng quá gần
	x
	x
	x
	
	

	28
	Cây đè do khai thác sai kỹ thuật
	
	
	
	x
	x

	29
	Ảnh hưởng/ thiệt hại đến tài sản của người dân sống xung quanh rừng do mở đường
vận xuất, khai thác và vận chuyển gỗ,…
	
	
	
	
x
	
x

	30
	Tiếng ồn do cưa xăng, xe tải và máy móc khi khai thác rừng gần cạnh khu dân cư
	
	
	
	x
	x

	31
	Xói mòn đất do địa hình dốc kết hợp với tác động của các hoạt động lâm nghiệp
	
	x
	x
	x
	x

	32
	Nguồn nước bị ô nhiễm do các hoạt động
khai thác làm ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt của người dân ở vùng hạ lưu
	
	
x
	
	
x
	
x



b) Các giải pháp thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro
[bookmark: _Toc147913663][bookmark: _Toc147932555][bookmark: _Toc149135553][bookmark: _Toc149555269][bookmark: _Toc149556557]- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động:
Trong khuôn khổ của dự án AIN 8748, một số thiết bị bảo hộ như bảo hộ lao động cho thợ cưa cắt (mũ có lưới chắn, quần áo bảo hộ, dày mũi thép, …) đã được trang bị cho một số hợp tác xã. Tuy nhiên do nguồn kinh phí của Dự án có hạn nên chỉ hỗ trợ một phần        nhỏ. Vì vậy chủ rừng phải tự trang bị bảo hộ lao động và các thiết bị an toàn lao động khác  theo quy định để sử dụng cho chính mình và cả công nhân do mình thuê để triển khai các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên diện tích đất rừng có chứng chỉ của mình.
Trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, chủ rừng phải chịu sự giám sát của BQL CCR HTX nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo các nguyên tắc và tiêu chí của bộ tiêu chuẩn FSC® và các quy định khác của Nhóm.
[bookmark: _Toc147913664][bookmark: _Toc147932556][bookmark: _Toc149135554][bookmark: _Toc149555270][bookmark: _Toc149556558]- Tập huấn an toàn lao động và kỹ thuật:
Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế phải tổ chức tập huấn về an toàn lao động và kỹ thuật cho các hộ gia đình và các HTX. BQL CCR HTX có trách nhiệm thống kê những hoạt động cần tập huấn, đối tượng cần tập huấn phù hợp với những hoạt động sản xuất lâm nghiệp của họ trong năm để gửi lên BQL CCR Liên minh HTX để có căn cứ lên kế hoạch tập huấn hằng năm (xem thêm ở nội dung kế hoạch tập huấn ở phần sau).
[bookmark: _Toc147913665][bookmark: _Toc149556559][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2.6.2 Kế hoạch giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn đến môi trường và xã hội
a) [image: ]Xác định những tác động tích cực và tiêu cực đến môi trường và xã hội do các hoạt động sản xuất lâm nghiệp gây ra:
Bảng 11. Các tác động của hoạt động SXLN đến môi trường-xã hội và biện pháp giảm thiểu

	Các dạng tác động tiêu cực tiềm năng gây ra những thiệt hại về môi trường, xã hội
	
Các biện pháp để ngăn ngừa và làm giảm thiểu các thiệt hại

	Xói mòn đất và làm mất chất dinh dưỡng của đất

	Xói mòn đất do cày sâu
	Không cho phép cày ở bất cứ hoàn cảnh nào

	Đất bị nén chặt do
sử dụng máy móc nặng
	Ngăn ngừa việc sử dụng máy nặng đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt

	
Xói mòn đất ở đất dốc
	Các hoạt động quản lý rừng ở đất dốc cần được thực hiện dọc theo đường đồng mức

	Xói mòn đất là kết quả của việc chặt trắng và sử dụng kỹ thuật khai thác
không phù hợp
	Không khai thác trắng diện tích lớn hơn 10 ha trên lập  địa có độ dốc trên 25o
Sử dụng các kỹ thuật khai thác phù hợp

	

Đất mất chất dinh dưỡng là kết quả của việc thực hiện công tác quản lý kém
	Không cho phép đốt thực bì ở bất cứ hoàn cảnh nào Sử dụng các loài cây có khả năng tổng hợp Ni-tơ để cải thiện độ phì nhiêu của đất
Trong quá trình tỉa thân tỉa cành xem xét các cách để kết hợp đưa chất hữu cơ trở lại đất
Vỏ cây bóc để lại lâm phần nhằm giữ chất hữu cơ lại  đất

	Giảm chất lượng nước và thay đổi về lượng nước

	Hạ thấp bề mặt nước và/hoặc mạch nước ngầm do trồng các loài cây cần
nhiều nước
	Không trồng các loài cây cần nhiều nước ở những khu vực đầu nguồn hoặc gần nguồn nước

	
Tăng bề mặt thoát nước với nguy cơ hậu quả của xói mòn và lũ lụt cục bộ
	Không khai thác trắng diện tích lớn hơn 10 ha trên lập địa có độ dốc trên 25o
Tránh các hoạt động làm nén chặt đất và giảm sự thấm nước của đất ví dụ sử dụng máy móc hạng nặng sử dụng máy móc hạng nặng đặc biệt là trong điều kiện ẩm ướt

	Tăng độ đục của nước làm nguy cơ thiệt hại cho việc nuôi cá và sinh vật sống dưới nước
	Không cho phép cày trong bất kỳ trường hợp nào Không khai thác trắng diện tích vượt quá 10 ha trên lập địa có độ dốc trên 25o
Khai thác chỉ được thực hiện khi đất khô
Máy móc khai thác không được hoạt động trong vòng 10 m từ mặt nước trừ những điểm được chỉ định
Không khai thác trắng ở vùng đệm dọc nguồn nước

	


Giảm chất lượng nước do ô nhiễm và các mảnh vật liệu vụn
	Các mảnh vật liệu vụn do khai thác cần được thu gom loại bỏ khỏi nguồn nước
Không thay dầu cho máy móc tại vùng đệm
Hóa chất được cấp phép nói chung bị cấm sử dụng trong phạm 10 m từ ven sông suối và 30 m quanh hồ chứa nước và hồ
Nước rửa, thuốc bảo vệ thực vật không sử dụng và các thùng chứa cũ phải được xử lý cẩn thận và không làm tổn hại đến môi trường


	Thiệt hại đối với hệ sinh thái địa phương

	


Mất đi môi trường sống và các loài do trồng thuần loài thâm  canh
	Thiết lập các khu rừng trồng trên đất trống (đất không được chuyển đổi từ rừng tự nhiên từ năm 1994)
Thiết lập và duy trì các vùng đệm dọc theo các nguồn nước vĩnh viễn với quản lý rừng không khai thác trắng và làm tăng thảm thực vật đa tầng tán với các loài cây bản địa
Duy trì và bảo vệ tái sinh tự nhiên tất cả các loài cây bản địa
Quản lý phù hợp tất cả các diện tịch được xác định có giá trị bảo tồn cao
Khuyến khích sự tái sinh tự nhiên có từ rừng trồng hỗn giao

	

Tái sinh tự nhiên bị hạn chế là kết quả từ hoạt động quản lý lập địa  kém
	Không cho phép đốt thực bì ở bất cứ hoàn cảnh nào do nó phá hủy sự tái sinh tự nhiên tiềm năng
Hoạt động cày ủi không được phép ở bất cứ hoàn cảnh nào do nó giết chết sự tái sinh tự nhiên
Bảo vệ nghiêm ngặt cây tái sinh tự nhiên khi làm cỏ phát dọn thực bì
Thảm thực bì tự nhiên còn lại phải được duy tri để khuyến khích tái sinh tự nhiên

	Đưa các loài ngoại lai vào có thể dẫn tới việc không kiểm soát được cỏ dại để lây lan sang hệ sinh thái địa phương
	Cẩn thận lựa chọn các loài được trồng thử nghiệm và nguồn gốc của chúng

	Ô nhiễm từ việc sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật và diệt cỏ bị cấm
	Không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật và diệt cỏ bị cấm
Hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất được cho phép
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	và sử dụng bất cẩn các hoại hóa chất, dầu xăng được cho phép
	và kiểm soát chặt chẽ theo hướng dẫn của các nhà sản xuất sản phẩm
Cấm sử dụng các loại hóa chất nông nghiệp có phép trong vòng 10 m từ mép sông suối và 30 m quanh vòng hồ, khu chứa nước
Nước rửa, thuốc bảo vệ thực vật không sử dụng và các thùng chứa cũ phải
được xử lý cẩn thận và không làm tổn hại đến môi trường
Sử dụng nhiều tối đa các loại dầu nhờn thân thiện với môi trường cho máy cưa, máy móc nếu có
Duy trì các kho trữ nhiên liệu và ngăn ngừa việc rơi đổ, cung cấp phương tiện để xử lý dầu thải

	
Đưa vào các loài sâu  bệnh và dịch hại mới
	Thường xuyên giám sát cho sự bùng phát sâu bệnh và dịch hại
Khuyến khích sự tái sinh tự nhiên là kết quả của việc trồng rừng hỗn giao để giảm thiểu sự bùng phát
sâu bệnh và dịch hại

	Cháy rừng

	

Cháy rừng không kiểm  soát
	Sử dụng các biện pháp kiểm soát lửa rừng ví dụ như thiết lập đường băng xanh cản lửa, thu dọn vật gây cháy và hạn chế đưa chất cháy vào rừng trồng
Đi tuần tra thường xuyên định kỳ và giao nhiệm vụ rõ rang cho đội phòng chống chữa cháy


b) [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Các giải pháp giảm thiểu rủi ro:
· [bookmark: _Toc147913666][bookmark: _Toc147932558][bookmark: _Toc149135556][bookmark: _Toc149555272][bookmark: _Toc149556560]Thống kê và đánh dấu những khu vực tiềm ẩn rủi ro cháy rừng, xói mòn và rác thải
Hằng năm các HTX phải đánh dấu và thống kê diện tích những khu vực lăng mộ trong khu rừng quản lý của HTX và các thành viên để theo dõi, giám sát nguy cơ cháy rừng.          Những nơi có nguy cơ xói mòn và sạt lở cao (như những khu khai thác đất trong quá khứ, những hố sâu,...) để theo dõi xói mòn và cảnh báo nguy hiểm. Những khu rừng gần khu dân cư hoặc lăng mộ có nguy cơ bị vứt rác vào rừng cũng phải được đánh dấu theo dõi và cắm biển cảnh báo để hạn chế rủi ro.
[bookmark: _Toc147913670][bookmark: _Toc149556564]2.6.3 Kế hoạch kinh phí cho các hoạt động giảm thiểu rủi ro
Bảng 12. Kế hoạch kinh phí cho các hoạt động giảm thiểu rủi ro

	TT
	Hoạt động
	Đơn	giá (đ)
	Đơn vị tính
	Chi phí (đ)

	I.
	Chi phí hoạt động
	
	
	11.250.000

	-
	Tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền
	2.000.000
	HTX (5 HTX)
	10.000.000

	-
	Túi sơ cứu thương
	250.000
	HTX (5 HTX)
	1.250.000

	II.
	Chi phí giám sát
	
	
	28.000.000

	-
	Giám sát thường xuyên
	1.000.000
	Quý/HTX (4 quý/5 HTX)
	20.000.000

	-
	Đánh giá nội bộ
	8.000.000
	Đợt (1 đợt)
	8.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	39.250.000


[bookmark: _Toc147913671]
[bookmark: _Toc149556565]2.7 Kế hoạch đa dạng hóa nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái
Để đa dạng hóa nguồn thu từ các dịch vụ sinh thái và môi trường của rừng, Nhóm chủ rừng LMHTX Thừa Thiên Huế khuyến khích các chủ rừng thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ rừng nhưng không ảnh hưởng tới mục tiêu của Phương án QLRBV cũng như đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn QLRBV của FSC® cũng như các quy định của tổ chức Nhóm. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế giữ vai trò là cầu nối giữa chủ rừng và các bên liên quan nhằm thúc đẩy việc phát triển các mô hình du lịch sinh thái, tham quan học tập, giới thiệu mô hình,…
Liên kết với các cơ sở sản xuất các mặt hàng truyền thống liên quan đến rừng và các  sản phầm từ rừng, từ đó tạo ra những mô hình sản xuất theo chỗi từ các sản phẩm từ rừng có chứng chỉ và các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhằm quảng bá du lịch sinh thái của rừng. Qua đó, tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân và cộng đồng địa phương.

[bookmark: _Toc149556566]III. Phân tích chi phí và lơi nhuận thuần của việc SXKD rừng
Phương án QLRBV của Nhóm hộ không ràng buộc về thời gian khai thác (chu kỳ khai thác) mà để chủ rừng có quyền quyết định. Thực tế hiện tại có hai cấp tuổi khai thác phổ biến là ở 5 tuổi với mục đích cung cấp gỗ dăm cho nguyên liệu giấy và 7 tuổi cho mục đích gỗ xẻ. Trong phương án này, chúng tôi tính toán giá trị kinh tế cho cả 2 mô hình  để chủ rừng có thể cân nhắc lựa chọn mục đích kinh doanh của mình.
Bảng 13. Phân tích chi phí và lợi nhuận thuần cho 1 ha trồng rừng Keo với chu kỳ 5 năm

	TT
	Hoạt động
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000 đ)
	Thành tiền (1.000 đ)

	A
	Tổng chi phí
	Đồng
	
	
	29.100

	1
	Cây giống
	Cây
	3.000
	1
	3.600

	2
	Làm đất, trồng rừng
	ha
	1
	7.000
	7.000

	3
	Phân bón
	ha
	1
	6.000
	6.000

	4
	Chăm sóc và bảo vệ rừng
	năm
	5
	2.500
	12.500

	6
	Nộp thuế
	
	
	
	-

	B
	Tổng thu (bán gỗ cây đứng)
	m3/ha
	100
	1.100
	110.000

	C
	Lợi nhuận thuần (B-A)
	
	
	
	90.900

	Lợi nhận thuần trung bình hằng năm
	16.180



Bảng 14. Phân tích chi phí và lợi nhuận thuần cho 1 ha trồng rừng Keo với chu kỳ 7 năm

	TT
	Hoạt động
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (1.000 đ)
	Thành tiền (1.000 đ)

	A
	Tổng chi phí
	Đồng
	
	
	34.100

	1
	Cây giống
	Cây
	3.000
	1
	3.600

	2
	Làm đất, trồng rừng
	ha
	1
	7.000
	7.000

	3
	Phân bón
	ha
	1
	6.000
	6.000

	4
	Chăm sóc và bảo vệ rừng
	năm
	7
	2.500
	17.500

	6
	Nộp thuế
	
	
	
	-

	B
	Tổng thu (bán gỗ cây đứng)
	m3/ha
	150
	1.250
	187.500

	C
	Lợi nhuận thuần (B-A)
	
	
	
	153.400

	Lợi nhận thuần trung bình hằng năm
	21.914



So sánh kết quả từ Biểu 3.7 và 3.8 có thể thấy việc kinh doanh gỗ xẻ với thời gian  7 năm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều (lợi nhận thuần đạt trung bình gần 22 triệu/ha/năm) trong khi trồng rừng gỗ nguyên liệu giấy với chu kỳ 5 năm chỉ đạt lợi nhận thuần trung bình là khoảng 16 triệu đồng/ha/năm. Vì vậy, tuy vào điều kiện kinh tế của mình, chủ rừng có thể quyết định mục đích kinh doanh sản phẩm của mình để đạt hiệu quả tốt nhất. Ở góc độ Nhóm chủ rừng Liên minh HTX Thừa Thiên Huế, chúng tôi khuyến khích các hộ gia đình kinh doanh rừng theo mục tiêu cung cấp gỗ xẻ để đạt hiệu qua kinh tế cao hơn.
[bookmark: _Toc149556567]IV. Kế hoạch đánh giá giám sát
Bảng 15. Kế hoạch đánh giá, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhóm
	TT
	Tên hoạt động
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	1
	Hoạt động trồng rừng
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2
	Hoạt động chăm sóc rừng
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	3
	Hoạt động bảo vệ, phòng chống cháy rừng và tình hình sâu bệnh hại rừng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Hoạt động khai thác rừng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	Giám sát nội bộ tổ chức nhóm
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	Tự giám sát lô rừng của chủ rừng
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	Giám sát tác động môi trường, xã hội, đa dạng động thực vật, hành lang sông suối,
sức khỏe và an toàn lao động (Lồng ghép vào việc giám sát các hoạt động từ 1-6)
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x
	
x


Giải pháp thực hiện
Hằng năm dựa vào kế hoạch giám sát đánh giá của Nhóm, các HTX phải xây dựng kế hoạch giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo mẫu (Sổ tay Quản lý Nhóm).
· Kỹ thuật giám sát: Thực hiện theo quy trình đánh giá giám sát (Sổ tay QLN).
· Nguyên tắc đánh giá giám sát: dựa trên kết quả đánh giá mức độ rủi ro của các hoạt  động sản xuất lâm nghiệp (Xem báo cáo chuyên đề đánh giá rủi ro trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp; và kết quả đánh giá về tác động môi trường, xã hội của Nhóm). Những hoạt động có tính rủi ro cao như khai thác và trồng rừng phải được giám sát cho tất cả các lô rừng khai thác, trồng rừng. Còn các hoạt động ít rủi ro hơn có thể giám sát theo hình thức bốc mẫu (xem Quy trình bốc mẫu đánh giá giám sát trong Sổ tay QLN).
· Nội dung theo dõi đánh giá, giám sát bao gồm: Giám sát theo 7 nội dung liệt kê trên Bảng 3.9
· Giám sát nhà thầu (nếu có): Trong trường hợp chủ rừng có thuê nhà thầu thực hiện các hoạt           động sản xuất lâm nghiệp (ví dụ: khai thác rừng) thì BQL CCR HTX phải phối hợp với chủ  rừng để giám sát sự tuân thủ của nhà thầu theo Hợp đồng đã ký và theo các nguyên tắc QLRBV của FSC® (ví dụ: sự tuân thủ về an toàn lao động, kỹ thuật khai thác, chi trả tiền lương, chế độ phúc lợi xã hội cho công nhân theo quy định của pháp luật, …). Nếu quá trình giám sát phát hiện nhà thầu không tuân thủ các quy định theo Hợp đồng và các quy định của bộ tiêu chuẩn FSC® thì BQL CCR HTX có quyền yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động của chủ rừng và nhà thầu (kể cả nhà thầu phụ nếu có) để khắc phục lỗi chưa tuân thủ. Toàn bộ hồ sơ đánh giá, giám sát và những vi phạm chưa tuân thủ phải được ghi chép và lưu trữ ở dạng phiếu đánh giá giám sát và báo cáo kết quả giám sát. Những kết quả này phải được lưu tại HTX và phải được tổng hợp thành báo cáo gửi lên BQL CCR LMHTX 6            tháng 1 lần.
· Đối với đánh giá phúc kiểm và nội bộ hằng năm được thực hiện bởi BQL CCR LMHTX Thừa Thiên Huế. Việc đánh giá nội bộ ngoài việc đánh giá sự tuân thủ của chủ rừng với quy định của bộ tiêu chuẩn FSC®/ FM, cần phải đánh giá cả tính phù hợp của hệ thống quản lý Nhóm  theo bộ tiêu chuẩn Nhóm của FSC® để tìm ra những điểm chưa phù hợp, những điểm cần           phải cải tiến để nâng cao hiệu quả quản lý của Nhóm. Quy trình đánh giá nội bộ được thực hiện theo hướng dẫn trong Sổ tay Quản lý Nhóm.
[bookmark: _Toc149556568]V. Kế hoạch đào tạo, tập huấn
Việc tập huấn đào tạo, nâng cao năng lực đánh giá giám sát và kỹ thuật QLRBV phải được thực hiện hằng năm. Nội dung tập huấn phải nhắm vào đúng đối tượng cần tập hấn và phải lồng ghép cả kết quả đánh giá giám sát trong việc xác định nhu cầu tập huấn cho từng đối tượng. Một số nội dung tập huấn cần phải thực hiện hàng năm (xem Biểu 3.10).
Bảng 16. Kế hoạch tập huấn cho Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế

	TT
	Nội dung tập huấn
	Đối tượng tập huấn
	Thời điểm tập huấn

	
1
	Tập huấn an toàn lao động và sử dụng bảo hộ lao động đúng cách trong các hoạt động sản xuất lâm nghiệp
	
Tất cả các thành viên và Ban quản lý Nhóm
	Tháng 1-4 hằng năm Có thể tập huấn bổ sung nếu phát hiện lỗi chưa tân thủ

	
2
	Tập huấn kỹ thuật xử lý thực bì và trồng, chăm sóc rừng
	Tất cả cán bộ quản lý và các hộ gia đình có kế hoạch trồng lại rừng và chăm sóc rừng
trong năm
	Tháng 1-4 hằng năm Có thể tập huấn bổ sung nếu phát hiện lỗi chưa tân thủ

	
3
	
Tập huấn kỹ thuật tỉa cành, tỉa thưa rừng trồng Keo
	Tất cả cán bộ quản lý Nhóm và các hộ gia đình có kế hoạch tỉa cành, tỉa thưa trồng rừng gỗ lớn
	Tháng 1-4 hằng năm Có thể tập huấn bổ sung nếu phát hiện lỗi chưa tân thủ

	
4
	Tập huấn kỹ thuật khai thác tác động thấp (bao gồm cả kỹ thuật khai thác bằng cưa máy)
	Cho toàn bộ cán bộ quản lý Nhóm và các chủ rừng có kế hoạch khai thác trong năm
	Tháng 1-4 hằng năm Có thể tập huấn bổ sung nếu phát hiện lỗi chưa tân thủ

	
5
	
Tuập huấn kỹ thuật bảo vệ hành lang ven sông suối,
	Cho toàn bộ cán bộ quản lý Nhóm và các chủ rừng có diện tích hành lang ven sông suối cần bảo vệ
	Tháng 1-4 hằng năm Có thể tập huấn bổ sung nếu phát hiện lỗi chưa tân thủ

	6
	Tập huấn bảo vệ và phòng chống cháy rừng
	Toàn bộ cán bộ và thành viên Nhóm
	Tháng 1-4 hằng năm

	

7
	Tập huấn kỹ thuật đánh giá giám sát các hoạt động sản xuất lâm nghiệp của Nhóm (bao gồm cả giám sát nội bộ)
	
Cho toàn bộ cán bộ quản lý Nhóm và các chủ rừng
	Tháng 1-4 hằng năm Có thể tập huấn bổ sung nếu phát hiện lỗi chưa tân thủ



[bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc147913676][bookmark: _Toc149556569][bookmark: _Hlk147931669]PHẦN III - TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. [bookmark: _bookmark48][bookmark: _bookmark49][bookmark: _Toc149556570][bookmark: _Hlk147931687]Tổ chức thực hiện
Nhiệm vụ của các cáp Quản lý Nhóm và thành viên được phân công cụ thể
(Xem chi tiết Sổ tay Quản lý Nhóm, phần Quyền hạn và trách nhiệm)
[bookmark: _bookmark50][bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc147913685][bookmark: _Toc149556573][bookmark: _Hlk147931702]II. GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
[bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc147913686][bookmark: _Toc149556574]2.1 Kinh phí để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
Do tính chất đặc thù của Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế là nhóm liên kết các chủ rừng nhỏ để thực hiện QLRBV và xin cấp chứng chỉ rừng, trong đó LMHTX tỉnh Thừa Thiên Huế là đại diện, đóng vai trò Chủ thể nhóm. Tuy nhiên, Chủ rừng là người chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích rừng của mình, bao gồm cả việc bảo vệ hành lang sông suối, nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định của bộ tiêu chuẩn FSC® và quy định của Nhóm.
[bookmark: _bookmark54][bookmark: _Toc147913687][bookmark: _Toc149556575]2.2 Kinh phí để duy trì các hoạt động giám sát đánh giá và vận hành hệ thống Nhóm
Do đặc thù của Nhóm chủ rừng LMHTX Thừa Thiên Huế, các HTX là thành viên của LMHTX, trong khi đó các chủ rừng là hộ gia đình đều là thành viên của HTX. Vì thế, Việc duy trì các hoạt động giám sát hằng năm đều là phù hợp với điều lệ hoạt động của HTX và LMHTX.
Tuy nhiên, do việc thực hiện QLRBV và duy trì chứng chỉ rừng đòi hỏi một khối lượng công việc giám sát đánh gía và vận hành hệ thống hằng năm rất lớn. Vì thế, Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế có kế hoạch sẽ thu một phần lệ phí từ khoản lợi nhuận tăng thêm do bán rừng có chứng chỉ FSC® từ các thành viên là HTX và các hộ gia đình tham gia nhóm chứng chỉ để đưa vào quỹ vận hành hệ thống. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, do chưa đạt được sự đồng thuận giữa các chủ rừng và HTX, đồng thời, do chưa xác định rõ cơ chế để xác định được khoản lợi nhận tăng thêm từ việc bán gỗ có chứng chỉ. Vì thế, trong năm 2023, Nhóm chưa thực hiện việc thu khoản phí này. Trong thời gian tới, Nhóm sẽ tiếp tục tham vấn các chủ rừng và HTX để tạo sự đồng thuận. Bên cạnh đó, Nhóm cũng có kế hoạch tham vấn chuyên gia để đưa ra cơ chế xác định khoản lợi nhận tăng thêm từ việc bán gỗ có chứng chỉ để có cơ sở khoa học trong việc xác định khoản phí cần phải đóng góp từ các chủ rừng và các HTX để duy trì các hoạt động giám sát đánh giá và vận hành hệ thống.
Nhóm sẽ tiếp tục cập nhật và bổ sung cơ chế thu phí và mức thu cũng như các nguyên tắc minh bạch các khoản thu, chi vào điều lệ hoạt động của Nhóm.
[bookmark: _bookmark55][bookmark: _Toc147913688][bookmark: _Toc149556576]2.3 Chi phí đánh giá cấp chứng chỉ
Hiện tại, Dự án AIN 8748 sẽ chi trả chi phí đánh giá cấp chứng chỉ cho Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế trong năm đầu đánh giá. Từ những năm tiếp theo, Nhóm có kế hoạch liên doanh liên kết với doanh nghiệp thu mua  gỗ có chứng chỉ FSC® để tài trợ kinh phí đánh giá cấp chứng chỉ hằng năm.
[bookmark: _bookmark56][bookmark: _Toc147913689][bookmark: _Hlk147931713][bookmark: _Toc149556577]III. GIẢI PHÁP PHỐI HỢP THỰC HIỆN VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
[bookmark: _bookmark57][bookmark: _Toc147913690][bookmark: _Toc149556578]3.1 Đối với cơ sở chế biến gỗ, bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ
Nhóm có chiến lược liên doanh liên kết với các cơ sở chế biến gỗ, bao tiêu sản phẩm gỗ rừng trồng có chứng chỉ để phối hợp sản xuất theo mô hình chuỗi. Theo đó, Nhóm sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu có chứng chỉ cho cơ sở chế biến/doanh nghiệp xuất khẩu gỗ; trong khi đó doanh nghiệp sẽ cam kết thu mua gỗ có chứng chỉ của Nhóm và hỗ trợ Nhóm chi phí đánh giá để duy trì chứng chỉ.
[bookmark: _bookmark58][bookmark: _Toc147913691][bookmark: _Toc149556579]3.2 Đối với hộ gia đình tham gia nhóm hộ
Nhóm cam kết hỗ trợ chặt chẽ và cùng đồng hành với các thành viên hộ gia đình và  HTX trong việc QLRBV và duy trì chứng chỉ rừng. Hằng năm, LMHTX sẽ tìm nguồn hỗ trợ để tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các chủ rừng là thành viên nhóm và cả cộng đồng địa phương lân cận. Các hộ gia đình, thành viên nhóm cũng đã cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhóm cũng như tuân thủ các quy định của bộ tiêu chuẩn  FSC® trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cam kết sẽ đóng các khoản            phí theo quy định của Nhóm.
[bookmark: _bookmark59][bookmark: _Toc147913692][bookmark: _Toc149556580]3.3 Đối với chính quyền địa phương:
Các HTX và chính quyền địa phương có cam kết phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền vận động người dân địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Hằng năm, các HTX đều tổ chức tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương về Kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX nhằm tạo được sự đồng thuận trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh.
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[bookmark: _bookmark60][bookmark: _Toc147913693][bookmark: _Toc149556581][bookmark: _Hlk147931727]PHẦN IV - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc149556582]I. Kết luận
Do tính chất đặc thù của Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế là nhóm liên kết thực hiện QLRBV và cấp chứng chỉ rừng. LMHTX Thừa Thiên Huế là tổ chức phi chính phủ địa phương, không sở hữu diện tích đất rừng. Trong vai trò là chủ thể nhóm, LMHTX là tổ chức đại diện cho các thành viên nhóm thực hiện các hoạt động cần thiết để xin cấp và duy trì chứng chỉ rừng theo mô hình HTX theo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC® quốc gia Việt Nam và tuyên truyền, tổng hợp, thống kê tình hình phát triển rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Vai trò quan trọng nhất của LMHTX Thừa Thiên Huế chính là thúc đẩy và hỗ trợ việc liên doanh, liên kết giữa các chủ rừng nhỏ lại với nhau, nhằm tạo ra vùng nguyên liệu tập trung, được quản lý một cách bền vững và cấp được chứng chỉ rừng để sản phẩm gỗ có đủ điều kiện xuất khẩu.
Các HTX là thành viên nhóm đều là những HTX có lịch sử hình thành từ cách đây hằng chục năm, và đều được vinh danh là các HTX làm ăn có hiệu quả. Trong mô hình chứng chỉ Nhóm này, các HTX vừa giữ vai trò quản lý trực tiếp các thành viên, nhiều HTX  đồng thời cũng là chủ rừng. Vì thế, khi là thành viên của Nhóm chủ rừng LMHTX Thừa Thiên Huế, các HTX sẽ được tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh  rừng, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, xưởng chế biến đề phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi.
Diện tích rừng của Nhóm phân bố ở khu vực gần đồng bằng nên độ dốc khá thấp (< 25˚). Năng suất rừng trồng đạt khá cao, tăng trưởng bình quân về trữ lượng đạt 33,53 m3/ha/năm.
Trong những năm gần đây, do điều kiện kinh tế rừng được nâng lên, giá trị về rừng tăng cao nên người dân ý thức hơn trong việc sản xuất kinh doanh rừng. Việc đầu tư, chăm sóc rừng cũng được thực hiện tốt hơn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đó là thiệt hại về rừng do thiên tai (gió bão) gây ra. Vì thế, người trồng rừng rất linh động trong việc xác định chu kỳ sản xuất kinh doanh rừng của mình để giảm thiểu những thiệt hại do gió bão gây ra.
[bookmark: _Toc147913694][bookmark: _Toc149556583][bookmark: _Hlk147931759]II. Tồn tại
Nhóm chủ rừng thuộc LMHTX Thừa Thiên Huế vừa được tái cơ cấu sau thời gian ngắt quảng từ Chứng chỉ VFCS, nhân sự tổ FSC® thay đổi, nên việc vận  hành hệ thống vấn còn rất hạn chế, chưa được đồng bộ. Các hoạt động giám sát đánh giá vấn còn mới bắt đầu vận hành nên vấn chưa có hiệu quả.
Nhận thức và kỹ thuật của người dân là không đồng đều, vì vậy việc tiếp thu những kiên thức mới, những quy định mới trong sản xuất kinh doanh rừng còn rất hạn chế.
Từ trước đến nay, việc sản xuất kinh doanh rừng của người dân mới chỉ tập trung vào giá trị kinh tế và coi nhẹ các giá trị về xã hội và môi trường. Vì thế việc thực hiện QLRBV và duy trì chứng chỉ rừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
[bookmark: _Toc147913695][bookmark: _Toc149556584][bookmark: _Hlk147931767]III. Kiến nghị
[bookmark: _GoBack]Tăng cường các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy các HTX thực hiện liên doanh, liên kết với các xưởng chế biến, các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ để hình thành mô hình sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị sản xuất kinh doanh rừng cho các HTX và các thành viên.
Tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực QLRBV và chứng chỉ rừng cho các thành viên nhóm và cộng đồng địa phương.
Giám sát việc sử dụng nguồn giống có kiểm soát, đưa nguồn giống được công nhận giống quốc gia, giống tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng để dần thay thế diện tích rừng hiện tại bằng các giống tốt, có năng suất cao, chống chịu tốt với sâu bệnh hại. Kết hợp với việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp để nâng cao năng suất rừng.
[bookmark: _bookmark61]Kết nạp thêm các HTX và các chủ rừng mới vào Nhóm để mở rộng quy mô và diện tích chứng chỉ nhằm tạo ra một vùng nguyên liệu có chứng chỉ tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên doanh liên kết, tổ chức sản xuất và xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ. 
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